2.

QUI PINH KHEN THUONG KY LUAT

Muc dich:
Gop phan kich thich CBCNV Cong ty phan dau thyc hién cong viée tot hon.
Dam bao viéc thuc hién cac qui dinh nghiém chinh.

Xay dung cong ty ngdy cang virng manh, phat trién.

Pham vi ap dung:

Cho toan by Cong ty:

3.

4.

Thuat ngir st dung:

Noi dung:

4.1 Khen thuong:
4.1.1 Cic nguyén tic chung:
4.1.2 Cac hinh thirc khen thuwong:

a>

b>

e>

Thuéng 1é 30/4 & 1/5, Ngay quoc khdch, Tét Duong lich:

Toan bd CBCNV duoc hudéng murc thudng bing nhau.

S tién thudng tir 40.000 dong dén 200.000 dong tuy thudc vao két qua kinh doanh cta Cong ty.
Phong TCHC c6 trach nhiém 1ap té trinh Ban TGP vé s6 tién thuong, duy toan tién thuong trinh
Ban TGD trude 15 ngay so véi ngdy 1€ tuong tng, 1ap danh sich CBCNV dugc thudng trude 3
ngdy so véi ngdy 1& twong tmg.

Thuong tham nién:

Tham nién duoc tinh chi tiét t6i timg thang (néu tir 15 ngay trd 1én thi tinh du thang, néu dudi 15
ngay thi khong dugc tinh du thang.

Tién thim nién = s6 thang tham nién * sd tién tham nién 1 thang.

Phong TCHC c6 trach nhiém 14p to trinh vé s6 tién tham nién ciia 1 thang, dy toan tong tién tham
nién trudce 30 ngay so voi ngay bat dau nghi tét.

Thurong thang lwong 13 (tét AL):

Pugc tinh = ty 18 % * [tong luong thuc té trong ndm (khong phai luong hop dong) / 12 thang].
Phong TCHC c6 trach nhiém Iap to trinh vé ty 18 %, du toan tong tién thuong thang luong 13 trude
30 ngay so v4i ngay bat dau nghi tét.

Thurong chuyén can:

Déi tuong ap dung 1a CBCNV khu vue Xudng cit, Xudng may, Xuong Hoan thanh, KCS.

Diéu kién: Lam du s6 ngay theo tong sé ngay chuyén da thuc hién (khong tinh nhitng ngay chuyén
di lam dé stra hang).

Thuong trach nhiém.
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g>

Péi twong ap dung: Trudng bd phan mdi tir cip T truong dén Giam dbc Xi nghiép.

Mirc thudng 13 10% trén muc lwong co ban, muc thudong trach nhiém ap dung bang nhau, khong
thay d6i cho cac Trudong bd phan ngang cap.

Thuwéng tiét kiém nguyén phu liéu:

B phan san xuat ma tiét kiém duoc % nguyén phu li¢u tiéu hao thi dugc thuong 30 % muc
nguyén phu liéu tiét kiém duoc.

Hang qui Phong T6 chirc Hanh chanh két hop Phong KHKD va bd phan san xuat lién quan 1ap ké
hoach khen thudng trinh TGD xem xét va phé duyét.

Thurong dat chat hrong:

Hang thang, Xuong may tong két va Iua chon 1 chuyén dat chat lugng cao nhat trinh Ban Tong
Giam déc khen thudng.

Mic thuong ap dung 1a: 500.000 dong — 1000.000 dong.

Phong Té chic Hanh chanh két hop lanh dao Xi nghiép may théu 1ap ké hoach khen thudng trinh
TGD xem xét va phé duyét.

Thudng nang xudt:

Ning suat ctia bo phan 14 nhimng san pham dat chét lugng do bo phan 1am ra (khong phai 14 tong
san pham cua bo phan do).

Ning xuét ctia bo phan dugc tinh chil yéu trén co sé 8 gio lam viéc hanh chanh, cang it thoi gian
lam ting ca cang tot.

Mirc thuong nang xuat la: 300.000 — 600.000 dong.

Hang thang Phong T6 chirc Hanh chanh két hop 1anh dao Xi nghiép may théu 1ap ké hoach khen
thuong nhing 1 don vi ¢6 ning xuat cao trinh TGD xem xét va phé duyét.

Thuong dat doanh thu:

M3di b phan vurgt doanh thu s& dugc thudng 5 % phan doanh thu vurgt quéa theo khoan doanh thu.
Bo phan khong dat doanh thu thi bi phat 5 % phan doanh thu khong dat vao tong quy lwong.
Thuong sang kién:

Bét ky CBCNV Céng ty c6 sang kién lam lgi cho Cong ty déu duoc khen thudng.

Mtrc thudng ap dung nhu sau:

Lam loi cho Cong ty dui 1 triéu dong: 20 % phan loi dem lai nhung khong thap hon 40.000 dong
Lam loi cho Cong ty tir 1 triéu dong dén 5 tridu: 15 % phan loi dem lai nhung khong thap hon
200.000 ddng.

Lam lgi cho Cong ty tir 5 triéu dong dén 10 tridu: 10 % phan loi dem lai nhung khong thap hon
700.000 dong.

Lam loi cho Cong ty tir 10 triéu dong dén 50 triéu: 5 % phan loi dem lai nhung khong thap hon
1.000.000 ddng.

Lam lgi cho Cong ty tir 50 tri¢u dong dén 100 triéu: 3 % phan lgi dem lai nhung khong thip hon
2.500.000 dong.

Lam loi cho Cong ty tir 100 triéu dong dén 500 triéu: 1 % phan lgi dem lai nhung khong thap hon
3.000.000 dong.
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Lam lgi cho Cong ty trén 500 triéu: 0.5 % phan loi dem lai nhung khong thap hon 5.000.000 dong.
Céc sang kién khong thé tinh dugc doanh thu thi mirc thuéng 1 200.000 — 1000.000 dong tuy theo
cac truong hop.

Thuong du an:

CBCNYV tham gia vao viéc xay dung, quan Iy du an cho Cong ty thanh cong s€ dugc Cong ty xét
thuong.

Muc thudng ap dung cho tirng truong hop gia tri dy an nhu sau:

+  Duéi 10 triéu: 4 % gia tri du 4n nhung khong thap hon 200.000 dong.

+ Tir 10 triéu dong dén 50 triéu: 3 % gid tri du 4n nhung khong thap hon 5.000.000 dong.

+ Tur 50 triéu dong dén 100 triéu: 2 % gia tri du 4n nhung khong thap hon 1.500.000 dong.

+ Tir 100 tridu dong dén 500 tridu: 1 % gia tri du 4n nhung khong thdp hon 2.000.000 dong.

+ Trén 500 triéu: 0.5 % phan loi dem lai nhung khong thap hon 5.000.000 dong.

+ Céc dy an khong thé tinh duoc doanh thu thi muc thuéng 13 200.000 — 1000.000 dong tuy theo cac
truong hop.

4.2 Ky ludt:

a> Khai quat chung:

Viéc xtr Iy vi pham ky luat cua Cong ty dugc thuc hién theo qui dinh cta phap luat lao dong, theo
cac qui dinh ctia Cong ty lién quan nhu: N6i qui lao dong, Hudng din xem xét khiéu nai va thi
hanh ky luét...
Viéc xur ly vi pham ddi véi CBCNV duoc thuc hién theo bién ban vi pham.
Khi c6 CBCNV thudc bd phan minh vi pham thi Truéng bo phan truc tiép phai lién doi chiu trach
nhiém (tuy theo cac truong hop cu thé).
Cac bi¢n phap xur ly ky luat chinh:
Nhic nho miéng:
Lap bién ban nhung chi nhic nhé miéng. (1)
Canh céo bang vin ban. (2)
Chuyén cong viéc khac c6 mirc lvong thap hon.
Sa thai.
Boi thuong thiét hai:
Céc truong hop vi pham 1am thiét hai dén tai san ciia Cong ty, CBCNV cong ty thi giai quyét theo

qui dinh cua phap luat dan su, phap luat lao dong, ndi qui lao dong lao dong, qui dinh tra lvong.

Bién phéap khong xét thuong:

Truong bo phan vi pham thi khong duge thudng tién trach nhiém cua thang néu vi pham trong
truong hop (1) du 2 lan/trudng hop (2) 1 lan.

CNV vi pham thi khong dugc thudng tién chuyén can néu vi pham trong trudng hop (1) da 2
lan/truong hop (2) 1 lan.

Trang: 3



e> Tong két vi pham cudi nam:

- Pén hét nam (Duong lich) Phong TCHC c¢6 trach nhiép tong hop vi pham ctia CBCNV toan cong
ty. D6i vé6i CBCNV ma hanh vi vi pham van chua xtr Iy hét trong naim d6 (nim Duong lich) thi s&
Xt Iy nhu sau:

+  Chi xét duoc hudng 90 % s6 thuong (ma dang ra CBCNV vi pham duoc thudng thang luong 13)

d6i véi CBCNV ma vi pham trong truong hop (1) du 2 lan/trudng hop (2) 1 lan.

+ Chi xét dugc hudng 80 % s6 thudng (ma ddng ra CBCNV vi pham dugc thudong thang luong 13)

d6i v6i CBCNV ma vi pham trong truong hop (1) dit 4 lan/truong hop (2) 2 1an/ trudng hop (1) du 2

lan va truong hop (2) 1 1an.

+  Céac trudng hop ¢ s6 vi pham cao hon thi chi dugc huong 80 % sé thuong (ma dang ra CBCNV

vi pham dugc thudng thang luong 13).

- Danh sach CBCNV vi pham gom céc ndi dung sau: Ho tén nguoi vi pham, ma s6 nhan vién, bo
phan, hanh vi vi pham, ngay thang vi pham, cach xu ly.... Danh sach vi pham s€ 1a mot trong

nhing cin cr dé xac dinh muc ting lwong cho CBCNV vio nim sau.
5. Tai liéu tham khao:

6. Phu luc:
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	i>​Thưởng đạt doanh thu: 
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	j>​Thưởng sáng kiến: 
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	+   Làm lợi cho Công ty từ 5 triệu đồng đến 10 triệu: 10 % phần lợi đem lại nhưng không thấp hơn 700.000 đồng. 
	+   Làm lợi cho Công ty từ 10 triệu đồng đến 50 triệu: 5 % phần lợi đem lại nhưng không thấp hơn 1.000.000 đồng. 
	+   Làm lợi cho Công ty từ 50 triệu đồng đến 100 triệu: 3 % phần lợi đem lại nhưng không thấp hơn 2.500.000 đồng. 
	+    Làm lợi cho Công ty từ 100 triệu đồng đến 500 triệu: 1 % phần lợi đem lại nhưng không thấp hơn 3.000.000 đồng. 
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	4.2​Kỷ luật: 
	a>​Khái quát chung: 
	-​Việc xử lý vi phạm kỷ luật của Công ty được thực hiện theo qui định của pháp luật lao động, theo các qui định của Công ty liên quan như: Nội qui lao động, Hướng dẫn xem xét khiếu nại và thi hành kỷ luật… 
	-​Việc xử lý vi phạm đối với CBCNV được thực hiện theo biên bản vi phạm. 
	-​Khi có CBCNV thuộc bộ phận mình vi phạm thì Trưởng bộ phận trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm (tuỳ theo các trường hợp cụ thể). 
	b>​Các biện pháp xử lý kỷ luật chính: 
	-​Nhắc nhở miệng: 
	-​Lập biên bản nhưng chỉ nhắc nhở miệng.​​(1) 
	-​Cảnh cáo bằng văn bản.​​​​​(2) 
	-​Chuyển công việc khác có mức lương thấp hơn. 
	-​Sa thải. 
	c>​Bồi thường thiệt hại: 
	-​Các trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến tài sản của Công ty, CBCNV công ty thì giải quyết theo qui định của pháp luật dân sự, pháp luật lao động, nội qui lao động lao động, qui định trả lương. 
	-​ 
	d>​Biện pháp không xét thưởng: 
	-​Trưởng bộ phận vi phạm thì không được thưởng tiền trách nhiệm của tháng nếu vi phạm trong trường hợp (1) đủ 2 lần/trường hợp (2) 1 lần. 
	-​CNV vi phạm thì không được thuởng tiền chuyên cần nếu vi phạm trong trường hợp (1) đủ 2 lần/trường hợp (2) 1 lần. 
	e>​Tổng kết vi phạm cuối năm: 
	-​Đến hết năm (Dương lịch) Phòng TCHC có trách nhiệp tổng hợp vi phạm của CBCNV toàn công ty. Đối với CBCNV mà hành vi vi phạm vẫn chưa xử lý hết trong năm đó (năm Dương lịch) thì sẽ xử lý như sau: 
	+    Chỉ xét được hưởng 90 % số thưởng (mà đáng ra CBCNV vi phạm được thưởng tháng lương 13) đối với CBCNV mà vi phạm trong trường hợp (1) đủ 2 lần/trường hợp (2) 1 lần. 
	+    Chỉ xét được hưởng 80 % số thưởng (mà đáng ra CBCNV vi phạm được thưởng tháng lương 13) đối với CBCNV mà vi phạm trong trường hợp (1) đủ 4 lần/trường hợp (2) 2 lần/ trường hợp (1) đủ 2 lần và trường hợp (2) 1 lần. 
	+     Các trường hợp có số vi phạm cao hơn thì chỉ được hưởng 80 % số thưởng (mà đáng ra CBCNV vi phạm được thưởng tháng lương 13). 
	-​Danh sách CBCNV vi phạm gồm các nội dung sau: Ho tên người vi phạm, mã số nhân viên, bộ phận, hành vi vi phạm, ngày tháng vi phạm, cách xử lý…. Danh sách vi phạm sẽ là một trong những căn cứ để xác định mức tăng lương cho CBCNV vào năm sau. 
	 
	5.​Tài liệu tham khảo: 
	 
	6.​Phụ lục: 

